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Đặt vấn đề

Phú Yên là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ với chiều dài bờ 
biển 189 km, có nhiều dãy núi nhô ra biển làm hình thành 
các đầm, vịnh, trong đó có vịnh Xuân Đài. Vịnh Xuân Đài 
nằm ở phía bắc tỉnh Phú Yên với diện tích khoảng 90 km2, 
cửa vịnh rộng 4,5 km. Đây là một vùng sinh thái đa dạng, 
với tiềm năng rất lớn về nuôi trồng và khai thác thủy sản. 
Sự đa dạng sinh học và năng suất sinh học cao tạo điều kiện 
thuận lợi cho phát triển nghề nuôi trồng thủy sản với các 
loại hải sản có giá trị cao như: tôm hùm, cá mú, cá bớp… 
Trong đó, tôm hùm là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế rất 
cao, được hình thành từ những năm 1990 [1, 2] và đến nay 
đã phát triển rầm rộ, đưa vịnh Xuân Đài trở thành vùng 
nuôi tôm hùm tập trung, trọng điểm của tỉnh, mang lại lợi 
ích đáng kể cho người nuôi [3]. Tuy nhiên, việc phát triển 
nuôi trồng thủy sản một cách ồ ạt, không theo sự quy hoạch, 
phương thức nuôi lạc hậu đã làm nảy sinh nhiều vấn đề gây 
bất lợi cho người nuôi tôm, như môi trường ngày càng ô 
nhiễm, tình hình dịch bệnh ngày càng gia tăng [4].

Theo báo cáo năm 2014, toàn tỉnh có 21.092 lồng ương 

nuôi tôm hùm giống, trong đó, thị xã Sông Cầu có 19.772 
lồng, tập trung chủ yếu xen canh trong các bè nuôi tôm 
thương phẩm. Huyện Tuy An có 1.320 lồng, tập trung chủ 
yếu ở 2 xã có nghề ương nuôi tôm hùm là An Chấn và An 
Hòa. Mật độ lồng nuôi tăng so với quy định, dẫn đến chất 
thải từ hoạt động nuôi tôm hùm và chất thải từ việc cải tạo 
ao đìa nuôi tôm nước lợ thải vào các vùng nuôi tôm hùm làm 
chất lượng nước ngày càng xấu, trầm tích tại các đầm, vịnh 
đang ở mức báo động, gây nên hiện tượng thiếu oxy cục bộ 
tại một số vùng nuôi tôm hùm ở Phú Yên. Vì vậy, việc điều 
tra thực trạng nuôi tôm hùm và đánh giá chất lượng môi 
trường nước nuôi là rất cần thiết.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện điều tra khảo sát tại 2 vùng nuôi 
tôm hùm lồng bè tập trung là xã Xuân Phương và phường 
Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên từ tháng 7/2016 
đến tháng 11/2016 đối với số liệu điều tra về thông tin người 
nuôi. 

Số liệu thứ cấp về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội 

Hiện trạng nuôi tôm hùm lồng bè tập trung 
và chất lượng môi trường nước tại vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên

Hoàng Thị Mỹ Hương1, Trần Thị Kim Nhung1, Tôn Thất Khoa1, 
Lê Quang Hiệp2, Nguyễn Phú Hòa1*

1Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
 2Trung tâm Giống và Kỹ thuật Thủy sản tỉnh Phú Yên

Ngày nhận bài 31/5/2018; ngày chuyển phản biện 5/6/2018; ngày nhận phản biện 10/7/2018; ngày chấp nhận đăng 14/7/2018

Tóm tắt: 

Hiện trạng nuôi tôm hùm lồng bè được tiến hành điều tra dựa trên phiếu khảo sát có sự tham gia của cộng đồng 
(PRA) tại vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên. Kết quả điều tra cho thấy, nghề nuôi tôm hùm có 3 hình thức: nuôi trong 
lồng treo, lồng chìm và kết hợp cả hai hình thức. Kinh nghiệm nuôi của người dân từ 10-20 năm chiếm 54%. Số lồng 
nuôi đang ngày một tăng lên đáng kể. Người dân sử dụng thức ăn tươi hoàn toàn (như cá tạp, ghẹ) để cho tôm hùm 
ăn. Phần lớn thức ăn thừa không được thu gom đưa lên bờ. Tiến hành khảo sát, đo đạc chất lượng nước nuôi tôm 
hùm tại địa điểm nghiên cứu trong 12 đợt khảo sát kéo dài 4 tháng, kết quả cho thấy chất lượng nước, đặc biệt là ở 
tầng đáy, đang diễn biến ngày càng xấu hơn. Cụ thể là nhiệt độ, pH, độ mặn, DO hầu như ổn định trong thời gian 
khảo sát và nằm trong giới hạn cho phép, nhưng độ trong có sự biến động khá lớn từ đợt 1 đến đợt 8 so với các đợt 
thu mẫu khác. Nồng độ ammonia (NH3) hầu hết vượt tiêu chuẩn cho phép, đặc biệt là ở tầng đáy. Nồng độ nitrite 
(NO2

-) có xu hướng tăng ở tầng đáy. Nồng độ nitrate (NO3
-) hầu như ổn định. Giá trị nitơ tổng ở tầng đáy tương đối 

cao hơn các tầng còn lại, thấp nhất ở mức 0,1 mg/l và cao nhất là 0,2 mg/l. Nồng độ PO4
3-

  hoà tan có sự dao động lớn 
tại tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy, tăng cao nhất là đợt 4. Nồng độ phospho tổng giữa các tầng hầu hết đều vượt 
tiêu chuẩn cho phép và diễn biến theo chiều hướng xấu. 

Từ khóa: chất lượng nước, nuôi lồng bè, tôm hùm.
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của vùng được thu thập thông qua các báo cáo của các sở, 
ban, ngành tại tỉnh Phú Yên. Sử dụng phương pháp điều tra 
có sự tham gia của cộng đồng (PRA) bằng các phiếu điều 
tra. Số lượng phiếu điều tra là 115 (60 phiếu ở xã Xuân 
Phương và 55 phiếu ở phường Xuân Yên) dành cho người 
dân nuôi tôm hùm nhằm thu thập thông tin chung về người 
nuôi, kỹ thuật nuôi và những khó khăn, hạn chế trong quá 
trình nuôi tôm. Hình thức điều tra là phỏng vấn trực tiếp các 
cán bộ phụ trách và người dân nuôi tôm hùm.

Về chất lượng nước vùng nuôi, tiến hành đo đạc và lấy 
mẫu từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2017. Trong đó, các chỉ 
tiêu đo tại hiện trường bao gồm: pH, DO, độ mặn (S‰), độ 
trong và nhiệt độ, ngày 2 lần (sáng và chiều); thu mẫu nước 
tầng đáy, tầng giữa và tầng mặt, định kỳ 10 ngày/đợt, thời 
gian thu mẫu 4 tháng (12 đợt); các chỉ tiêu được phân tích 
tại phòng thí nghiệm gồm: NH3, NO3

-, NO2
-, PO4

3-, nitơ tổng 
(TN), phospho tổng (TP) theo APHA, 2005.

Số liệu được xử lý với chương trình Excel 2.0 và phần 
mềm SPSS 22 thông qua các phương pháp thống kê mô tả 
dùng phân tích định tính cho các chỉ tiêu như: tần suất, trung 
bình và tỷ lệ phần trăm; phân tích định lượng gồm các giá 
trị: trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất và độ lệch chuẩn; phân 
tích phương sai một nhân tố (ANOVA, Duncan - test) hoặc 
kiểm định mẫu độc lập (independent - test).

Kết quả và thảo luận

Kết quả khảo sát hiện trạng nuôi tôm hùm lồng bè tại 
vịnh Xuân Đài

Hiện nay, thị xã Sông Cầu có khoảng 1.000 ha diện tích 
mặt biển được sử dụng để nuôi tôm hùm. Sản lượng tôm 
hùm thương phẩm vào khoảng 400-500 tấn/năm, chiếm gần 
70% sản lượng của toàn tỉnh. Trong đó, vùng nuôi tôm hùm 
thuộc xã Xuân Phương có số lượng đã lên đến gần 8.750 
lồng với hơn 1,5 triệu con tôm. Tại vùng nuôi tôm thuộc 
phường Xuân Yên có khoảng 13.000 lồng tôm hùm với số 
lượng tôm nuôi lên đến gần 2 triệu con [5].

Vùng nuôi tôm hùm lồng bè tại xã Xuân Phương có diện 
tích 491,7 ha với dân số khoảng 4.325 người, 1.019 hộ, bình 
quân khoảng 4-5 người/hộ. Trong đó, số hộ có hoạt động 
nuôi tôm hùm là khoảng 643, chiếm tỷ lệ khoảng 63,1%. 
Phường Xuân Yên có diện tích khoảng 123,4 ha với dân số 
4.000 người, 2.031 hộ, bình quân khoảng 2 người/hộ. Trong 
đó, số hộ có hoạt động nuôi tôm hùm là 315, chiếm tỷ lệ 
15,5%, khoảng 6.300 lồng [5].

Số người tham gia nuôi tôm hùm được khảo sát (n=115) 
cho biết, nghề nghiệp chính của các hộ được điều tra, khảo 
sát là nuôi tôm hùm thương phẩm, trong đó xã Xuân Phương 
chiếm tỷ lệ 100%, phường Xuân Yên chiếm 98%. Trong số 
đó, có khoảng 10% các hộ có nghề phụ gồm nuôi trồng, khai 
thác thủy hải sản… 
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Abstract: 

The status of lobster cage farming was investigated bas-
ing on Participatory Rural Appraisal  (PRA) at Xuan 
Dai bay, Phu Yen province. The survey showed that lob-
ster cage farming had the three types: rearing in sus-
pending cages, rearing in settling cages, and combining 
both the above forms. The experience of farmers from 
10 to 20 years accounted for 54%. The number of cag-
es had been increasing significantly. Farmers used live 
food (such as trash fish, swimming crab, green mussel, 
and other bivalve mollusc) to feed lobster. Most of the 
leftover food was not collected ashore. When collecting 
and analysing the water quality parameters at the lob-
ster farming areas for 12 times during 4 months, the re-
sults showed that the water quality, especially in the bot-
tom layer, was getting worse. During the investigation, 
temperature, pH, salinity, DO were almost stable and 
within the allowable limits. But the turbidity fluctuated 
widely from 1st time to 8th time as compared to the other 
sample collecting times. Ammonia (NH3) concentrations 
exceeded the allowable standard, especially in the bot-
tom. Nitrite (NO2

-) concentrations tended to rise at the 
bottom. Nitrate (NO3

-) levels were almost stable. Total 
nitrogen in the bottom layer was relatively higher than 
the other layers; the lowest was 0.1 mg/l and highest was 
0.2 mg/l. The dissolved PO4

3- concentration had a large 
variation in the surface, middle, and bottom layers, and 
reached the highest in the 4th time of sample collecting. 
Total phosphorus concentrations at most of the layers 
were above the allowed standard and evolved in a bad 
direction.
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Hình thức nuôi: theo kết quả khảo sát, tại xã Xuân 
Phương, 100% người nuôi được khảo sát cho biết nuôi tôm 
hùm bằng hình thức nuôi lồng treo trên các phi nhựa. Tại 
phường Xuân Yên, người dân nuôi tôm theo 3 hình thức, 
trong đó 20 người nuôi theo hình thức nuôi găm (lồng thả 
chìm xuống cách đáy 0,5-1 m), chiếm tỷ lệ 36,4%; 25 người 
nuôi lồng treo (treo lồng trên các bè nổi hoặc treo trên 
các phi nhựa), chiếm 45,5% và 10 người nuôi bằng cả hai 
phương pháp, chiếm tỷ lệ 18,1%. Như vậy, hình thức nuôi 
lồng treo tại địa điểm nghiên cứu chiếm đại đa số. Hình thức 
nuôi găm (lồng chìm) và kết hợp 2 hình thức chỉ được áp 
dụng tại phường Xuân Yên. Theo Phạm Trường Giang [6], 
các hình thức nuôi này cũng tương ứng với tỉnh Bình Định 
và các khu vực khác thuộc tỉnh Phú Yên. Tại các tỉnh Khánh 
Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, người nuôi tôm không sử 
dụng hình thức nuôi tôm bằng lồng chìm.

Số lồng nuôi: nhìn chung, tại cả xã Xuân Phương và 
phường Xuân Yên, nghề nuôi tôm hùm lồng cần rất nhiều 
vốn đầu tư, từ con giống, thức ăn đến chi phí lồng bè. Theo 
kết quả điều tra, 100% số hộ cho biết số lồng ban đầu thả 
nuôi chỉ từ 1-5, sau đó tăng dần theo thời gian. Trung bình 
người nuôi có số lồng nhỏ hơn 10 là 27 hộ, chiếm tỷ lệ 
23,5%; người nuôi có số lồng từ 10 đến dưới 20 là 41 hộ, 
chiếm tỷ lệ 35,6%; người nuôi từ 20 đến dưới 30 lồng là 20 
hộ, chiếm tỷ lệ 17,4%; người nuôi có số lồng trên 30 là 27 
hộ, chiếm tỷ lệ 23,5%. Như vậy, theo Phạm Trường Giang 
[6], trung bình số lồng nuôi tại địa điểm nghiên cứu nằm 
ở mức trung bình (22 lồng/người) so với các tỉnh lân cận 
14 lồng/người (Bình Định), 33 lồng/người (Khánh Hòa), 23 
lồng/người (Ninh Thuận và Bình Thuận).

Thời gian, kinh nghiệm nuôi tôm hùm: theo kết quả khảo 
sát, tại xã Xuân Phương, 100% người nuôi có nghề nghiệp 
chính là nuôi tôm hùm. Trong đó, số hộ có nghề nghiệp phụ 
là khai thác thủy sản hoặc làm nông nghiệp chiếm tỷ lệ 10%. 
Tại phường Xuân Yên, 98% người nuôi có nghề nghiệp 
chính là nuôi tôm hùm, 1 hộ có nghề nghiệp chính là giáo 
viên, chiếm tỷ lệ là 0,2%. 9% người nuôi có nghề nghiệp 
phụ là khai thác thủy sản hoặc làm nông nghiệp. Kết quả 
điều tra cho thấy, các hộ dân nuôi tôm ở xã Xuân Phương 
và phường Xuân Yên có kinh nghiệm trong nghề nuôi tôm 
hùm lồng khá lâu, 54% số hộ nuôi tôm từ 10-20 năm. 

Số vụ nuôi và nguồn giống: kết quả khảo sát tại 2 xã/
phường đều cho thấy: 100% hộ được điều tra cho biết chỉ 
nuôi 1 vụ tôm/năm với sản phẩm là tôm hùm thương phẩm. 
Giống tôm hùm người dân tại hai xã/phường đang nuôi chủ 
yếu là 3 loài: tôm hùm bông (tôm hùm sao), tôm hùm đá 
(tôm hùm xanh) và tôm hùm đỏ (tôm hùm sỏi). Tại xã Xuân 
Phương, số người nuôi tôm hùm bông là 60, chiếm 100%; 
nuôi tôm hùm xanh là 17, người chiếm 28,3% và tôm hùm 
đỏ là 1, chiếm 1,7%. Tại phường Xuân Yên, số người nuôi 
tôm hùm bông là 46, chiếm 83,6%; nuôi tôm hùm xanh là 
43, chiếm 78,2% và tôm hùm đỏ là 27, chiếm 49,1%. 

Bảng 1. Nguồn giống và con giống.

TT Nội dung khảo sát

Xã 
Xuân Phương

Phường 
Xuân Yên

Tổng 

Số 
người 

Tỷ lệ 
(%)

Số 
người

Tỷ lệ 
(%)

Số 
người

Tỷ lệ 
(%)

1. Nguồn cung cấp giống:
- Tại địa phương
- Khu vực lân cận 
- Giống nước ngoài 

35
41
12

58,3
68,3
20

20
40
15

36,4
72,7
27,2

55
81
25

47,8
67,9
21,7

2. Con giống:
- Tôm hùm bông
- Tôm hùm xanh
- Tôm hùm đỏ

60
17
1

100
28,3
1,7

46
43
27

83,6
8,2
49,1

106
60
28

92,2
52,2
24,3

Nguồn: kết quả tổng hợp điều tra, khảo sát năm 2016.

Hiện tại, nguồn giống tại địa phương không đủ cung cấp 
cho nhu cầu nuôi tôm hùm nên người nuôi thu mua từ nhiều 
nguồn khác nhau tại địa phương, giống ngoài tỉnh và giống 
nước ngoài (bảng 1). Điều này tương tự với các tỉnh lận cận 
như Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định [7].

Tại Bình Định, mùa vụ thả giống tôm thương phẩm cũng 
từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mật độ 50-200 con/m2, 
thời gian nuôi 12-18 tháng. Tại Khánh Hòa, mùa vụ từ tháng 
11 đến tháng 3 năm sau, mật độ 50-200 con/m2, thời gian 
nuôi 12-18 tháng. Tại Ninh Thuận, mùa vụ thả nuôi từ tháng 
1 đến tháng 4 hàng năm, mật độ 50-200 con/m2, thời gian 
nuôi 12-18 tháng. Nhìn chung, thời điểm thả giống, thời 
gian nuôi và mật độ thả giống không có sự khác biệt nhiều 
giữa các khu vực [8].  

Nguồn thức ăn: 100% nguồn thức ăn nuôi tôm hùm là 
thức ăn tươi sống được mua và tự khai thác. Thức ăn tươi là 
cá tạp, các loại giáp xác như cua, ghẹ, nhuyễn thể như vẹm 
xanh, ốc, sò và một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ khác. Theo 
kết quả điều tra, tại xã Xuân Phương có 56 người (chiếm tỷ 
lệ 93,3%) là mua thức ăn cho tôm hùm và có 4 người (chiếm 
6,7%) là sử dụng cả mua thức ăn và nguồn thức ăn tự khai 
thác. Tại phường Xuân Yên, kết quả điều tra cho thấy có 
50 người (90,9%) mua thức ăn và tự khai thác, không có 
hộ nào tự khai thác đủ thức ăn để nuôi tôm. Cũng theo tác 
giả Phạm Trường Giang [6], Võ Văn Nha [9], các hộ nuôi 
tôm hùm tập trung tại Khánh Hòa và Phú Yên đều gặp khó 
khăn trong việc tìm kiếm thức ăn tươi sống. Riêng tại Bình 
Thuận, do không phải là vùng nuôi tập trung và có nguồn 
cá tạp dồi dào nên thuận lợi hơn. Lượng thức ăn cung cấp 
cho tôm hùm gồm 3 giai đoạn: từ tôm giống (tôm trắng) 
đến cỡ 100 g/con: khoảng 1-3 kg/lồng/ngày; từ 100-500 g/
con: khoảng 6-8 kg/lồng/ngày; từ 500-1.000 g/con khoảng 
từ 8-10 kg/lồng/ngày. Như vậy, lượng thức ăn cung cấp cho 
tôm hùm ở xã Xuân Phương ước tính trung bình là 48.900 
kg/ngày (gần 49 tấn/ngày) (8 kg/ngày*6.114 lồng); lượng 
thức ăn cung cấp cho tôm hùm ở phường Xuân Yên ước 
tính trung bình là 50.400 kg/ngày (khoảng 50 tấn/ngày) (8 
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kg/ngày*63.00 lồng).

Việc sử dụng các loại hoá chất, thuốc thú y trong quá 
trình nuôi: theo kết quả khảo sát tại 2 xã/phường, trường 
hợp tôm bị bệnh, người nuôi sử dụng thuốc kháng sinh và 
các loại vitamin dành cho người vào quá trình điều trị bệnh 
hoặc phòng bệnh trên tôm hùm do giá thành thấp và hiệu 
quả cao hơn. Cụ thể, tại xã Xuân Phương có 5% hộ không 
sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trong quá trình nuôi tôm và tại 
phường Xuân Yên có 15% không sử dụng bất kỳ loại thuốc 
nào trong quá trình nuôi tôm (hình 1). 

Hình 1. Tỷ lệ sử dụng hoá chất, thuốc thú y.

Theo kết quả nghiên cứu của Chi cục Nuôi trồng Thủy 
sản Khánh Hòa [7], người nuôi sử dụng thuốc kháng sinh 
trong quá trình nuôi và phòng bệnh định kỳ 2 lần/tháng. Kết 
quả nghiên cứu của Võ Văn Nha [9] cũng cho thấy, việc sử 
dụng kháng sinh trong điều trị bệnh trên tôm hùm rất phổ 
biến (85%). Theo Phạm Trường Giang [6], tỷ lệ sử dụng 
thuốc kháng sinh là 100% người nuôi (Bình Định), Khánh 
Hòa là 85,6%, Ninh Thuận 85% và Bình Thuận 25%. 

Kết quả theo dõi chất lượng môi trường nước tại vùng 
nuôi

Hiện nay, chất lượng nước tại vùng nuôi tôm hùm diễn 
biến ngày càng xấu bởi hoạt động nuôi trồng thủy sản quá 
mức (trung bình tăng thêm khoảng 5 lồng/ha/năm [5]). Các 
thông số được xem xét bao gồm pH, nhiệt độ, độ mặn, độ 
trong, hàm lượng oxy hòa tan (DO) và các chất dinh dưỡng 
vô cơ như ammonia, nitrate, nitrite, nittơ tổng, phosphate và 
phospho tổng [10, 11]. Theo kết quả khảo sát, nguyên nhân 
chính gây ảnh hưởng đến chất lượng nước là từ chất thải 
sinh hoạt của người nuôi và chất thải từ hoạt động nuôi tôm 
hùm (chất thải của tôm, xác tôm lột, thức ăn thừa…).

Tình hình xử lý thức ăn thừa: tại khu vực tiến hành khảo 
sát, có 18,3% số người được điều tra cho biết có xử lý lượng 
thức ăn tươi sống thừa trong các lồng nuôi và có 81,7% số 
người được điều tra là không thu gom. Thức ăn thừa, các 
xác vỏ giáp xác và nhuyễn thể sẽ được thu gom trong lồng 
rồi thải trở lại vịnh ngay tại khu vực nuôi tôm hùm. Kết quả 
điều tra của Phạm Trường Giang [6] cũng cho thấy, tại các 
tỉnh lân cận, tỷ lệ người nuôi xử lý thức ăn thừa là khá thấp. 
Cụ thể, tại Khánh Hòa có 48,7% người nuôi thu gom và 
mang lên bờ xử lý. Tại Bình Thuận, 86,7% thải bỏ thức ăn 
thừa, rác thải tại khu vực nuôi. Tại Bình Định, 57,7% không 

thu gom chất thải và thức ăn thừa.

Tình hình chất lượng nước vùng nuôi: chất lượng nước 
vùng nuôi tôm hùm lồng bè tại địa điểm nghiên cứu được 
đánh giá qua 12 đợt khảo sát, đo đạc trong 4 tháng, từ tháng 
7/2017 đến tháng 10/2017. Trong đó, các chỉ tiêu đo tại hiện 
trường được tính từ giá trị trung bình trong ngày, đo 2 lần 
(8h sáng và 15h chiều) và trung bình của 12 đợt, bao gồm: 
pH đo bằng test kit, DO đo bằng máy đo cầm tay, độ mặn 
(S‰) đo bằng khúc xạ kế thang đo 100, độ trong đo bằng 
đĩa Secchi và nhiệt độ đo bằng nhiệt kế thang đo 100 với sai 
số 0,10C. Kết quả đo đạc được thống kê trong bảng 2.

Bảng 2. Kết quả đo đạc các chỉ tiêu chất lượng nước tại hiện 
trường.

              Chỉ tiêu
Giá trị  

 
pH

Nhiệt 
độ 
(oC)

Độ 
mặn 
(‰)

DO 
(mg/l)

Độ 
trong 
(m)

Vị trí đo đạc

Trung bình 8,6 29,1 32,2 5,2 0,96
Tại khu vực bè nuôi 
tôm hùm số 153/T6 
phường Xuân Yên, 
thị xã Sông Cầu, 
Phú Yên 

Cực đại 8,7 29,5 33,3 5,4 1,13

Cực tiểu 8,5 28,7 31,0 5,2 0,54

Số mẫu 12 12 12 12 12
QCVN 10:2015/
BTNMT 6,5-8,5 - - ≥ 5 -

Ghi chú: “-”: không quy định.

Theo bảng 2, các chỉ tiêu về nhiệt độ, pH, độ mặn, DO hầu 
như ổn định, không biến động nhiều trong ngày, trong thời 
gian khảo sát và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 
10:2015/BTNMT. Theo Nguyễn Hữu Hào [12], nhiệt độ từ 
24-310C, độ mặn từ 30-35‰ là điều kiện phù hợp để nuôi 
tôm hùm. Nồng độ oxy hòa tan (DO) tại 12 đợt đều có giá 
trị >5 mg/l, đảm bảo giới hạn cho phép. Độ pH dao động 
từ 8,5 đến 8,7 cao hơn mức quy định theo QCVC 10:2015/
BTNMT về chất lượng nước biển vùng ven bờ nhưng không 
đáng kể. Riêng độ trong có sự biến động khá lớn giữa các 
đợt 1 đến đợt 8 so với đợt 10 đến đợt 12, dao động từ 0,54 
đến 1,13 m. Các nghiên cứu của M. Vijayakumaran và cộng 
sự [13] tại Ấn Độ cho thấy, các thông số chất lượng nước 
nuôi tôm hùm lần lượt có pH từ 8,0 đến 8,4, nhiệt độ dao 
động từ 26,9 đến 32,50C, độ mặn từ 33-36‰. Nghiên cứu 
của Wickins và Lee [14] tại châu Âu cũng cho thấy, pH dao 
động từ 7,8-8,2, nhiệt độ dao động từ 18 đến 220C, độ mặn 
từ 28-35‰, nồng độ DO là 6,4 mg/l.

Nồng độ ammonia (NH3
-), nitrit (NO2

-) và nitrat (NO3
-), 

nitơ tổng, phospho tổng được lấy mẫu ở 3 tầng tại cùng vị 
trí. Trong đó, mẫu nước tầng đáy và tầng giữa được thực 
hiện bằng phương pháp lặn trực tiếp. Mẫu nước tầng mặt 
được lấy cách mặt nước 1 m. Mỗi chỉ tiêu lặp lại từ 1-3 
lần/mẫu. Kết quả trình bày tại bảng 3 là được tính từ giá trị 
trung bình giữa 3 tầng gồm tầng đáy, tầng giữa và tầng mặt 
và trung bình của 12 đợt, định kỳ 10 ngày/đợt trong thời 
gian thu mẫu 4 tháng và xử lý bằng phần mềm Excel 2.0.
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Bảng 3. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước.

Chỉ tiêu

Giá trị  

NH3 
(mg/l)

NO2
- 

(mg/l)
NO3

- 
(mg/l)

Nitơ 
tổng 
(mg/l)

PO4
3- 

(mg/l)

Phospho 
tổng 
(mg/l)

Vị trí lấy 
mẫu

Trung bình 0,14 0,0038 0,011 0,128 0,064 0,27
Tại khu vực 
bè nuôi tôm 
hùm số 153/
T6 phường 
Xuân Yên, thị 
xã Sông Cầu, 
Phú Yên 

Cực đại 0,20 0,0113 0,017 0,167 0,117 0,36

Cực tiểu 0,07 0,0017 0,010 0,100 0,027 0,20

Số mẫu 12 12 12 12 12 12

QCVN 10:2015/
BTNMT <0,1 - - - - 0,2

Sự biến động của nồng độ NH3, NO2
- qua 12 đợt khảo sát 

thể hiện như sau: 

Kết quả phân tích thể hiện trong hình 2 và 3 cho thấy, nồng 
độ ammonia (NH3) có giá trị từ 0,07 đến 0,20 mg/l, hầu hết 
vượt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 10:2015/BTNMT, cao 
hơn mức tối ưu so với khu vực châu Âu là 0,14 mg/l (Wickins 
& Lee) [14]. Đặc biệt, tại tầng đáy có 8/12 mẫu vượt tiêu chuẩn 
cho phép từ 2 lần trở lên. Nồng độ nitrit có xu hướng tăng ở 
tầng đáy. Trong đó, các đợt 10, 11 và 12 (tháng 12), nồng độ 
nitrit tăng rất cao, gấp 4 đến 7 lần so với các đợt còn lại.

Tại vùng nuôi, nồng độ nitrat nhìn chung hầu như ổn định, 
không có sự biến động lớn (hình 4). Tuy nhiên, tại đợt 3 và đợt 
7, nồng độ nitrat tăng gấp 2 lần so với các đợt còn lại do ảnh 
hưởng của việc xả thải từ hoạt động khai thác tôm thẻ chân 
trắng, ốc hương và quá trình cải tạo ao nuôi. Kết quả này cũng 
tương tự với nghiên cứu về chất lượng nước biển ven bờ khu 
vực phía Bắc dao động từ 0,008 đến 0,019 mg/l [15]. Hiện tại, 
QCVN 10:2015/BTNMT không quy định về nồng độ nitrit, 
nitrat trong nước biển ven bờ. 

  Giá trị nitơ tổng tại vùng nghiên cứu tương đối ổn định (hình 
5). Giá trị thấp nhất ở mức 0,1 mg/l đối với đợt 1, 2, 7, 11 và 
12. Giá trị lớn nhất là 0,2 mg/l đối với mẫu đợt 3, 4 (tầng đáy), 
đợt 5 (tầng giữa), đợt 6 (tầng mặt và đáy), đợt 8 (tầng giữa 
và đáy), đợt 9 (tầng đáy) và đợt 10 (tầng giữa và đáy). Nhìn 
chung, giá trị nitơ tổng ở tầng đáy tập trung tương đối cao hơn 
các tầng còn lại. So với vùng ven biển phía Bắc, giá trị nitơ 
tổng còn khá thấp so với mức trung bình tại khu vực này là 
1.97 mg/l [15]. 

Nồng độ PO4
3- hoà tan và phospho tổng số: 

Nồng độ PO4
3-

  hoà tan có sự dao động lớn tại vùng nuôi 
(hình 6). Tại tầng mặt, giá trị nhỏ nhất là 0,02 mg/l (đợt 3) và 
giá trị cao nhất là 0,16 mg/l (đợt 6), cao gấp 6 lần. Tại tầng 
giữa, nồng độ PO4

3- hòa tan cũng dao động rất lớn. Giá trị nhỏ 
nhất là 0,01 mg/l (đợt 2, 3 và 11), giá trị cao nhất là 0,15 mg/l, 
cao hơn gấp 15 lần. Tại tầng đáy, giá trị thấp nhất là 0,02 mg/l 
(đợt 3 và đợt 8), giá trị cao nhất là 0,18 mg/l (đợt 4 và đợt 10). 
Nhìn chung, nồng độ PO4

3- hoà tan tăng cao vào đợt 4, 5, 6 và 
10, 11, 12, trong đó, cao nhất là đợt 4. Như vậy, PO4

3- ở mức 
cao hơn so với vịnh Vân Phong có giá trị là 0,08 mg/l [16] và 
cũng cao hơn so với nước biển ven bờ khu vực phía Bắc với 
giá trị thấp nhất là 0,01 mg/l và cao nhất là 0,06 mg/l [15]. Tuy 
nhiên, PO4

3- cũng giảm khá nhiều so với kết quả đo đạc năm 
2015 có giá trị từ 1,43 đến 2,85 mg/l [17].

Nồng độ phospho tổng giữa các tầng tại vùng khảo sát ít có 
sự biến động (hình 7). Tại tầng mặt, phospho dao động từ 0,18 
đến 0,4 mg/l. Tầng giữa dao động từ 0,16 đến 0,32 mg/l. Tầng 
đáy dao động từ 0,22 đến 0,38 mg/l. So với QCVN 10:2015/
BTNMT về chất lượng nước biển vem bờ, hầu hết các mẫu đều 
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Khoa học Nông nghiệp

Nhìn chung, các biến động trong môi trường nước diễn 
biến theo hướng xấu tại địa điểm nghiên cứu mang tính chất 
cục bộ và ngắn hạn nên chưa gây tác động lớn và lâu dài đến 
chất lượng nước vùng nuôi.  

Kết luận

Việc nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài đã đem lại nguồn lợi 
về kinh tế - xã hội là rất đáng kể. Kết quả điều tra cho thấy, 
người dân có kinh nghiệm nuôi từ 10-20 năm chiếm tỷ lệ khá 
cao (54%) với cả 3 hình thức nuôi: lồng treo, lồng chìm và kết 
hợp cả hai hình thức. Số lồng nuôi đang ngày một tăng lên 
đáng kể. Thức ăn nuôi tôm hùm là thức ăn tươi và phần lớn 
không thu gom thức ăn thừa đem vào bờ mà thải thẳng vào môi 
trường nước. Vì vậy, nghề nuôi tôm hùm tại địa điểm nghiên 
cứu đang gặp phải những khó khăn, đặc biệt trong công tác 
quy hoạch và đảm bảo chất lượng nước vùng nuôi. Cụ thể, chất 
lượng nước nuôi tôm hùm đang có sự biến động theo chiều 
hướng xấu hơn. Trong đó, các chỉ tiêu về nhiệt độ, pH, độ mặn, 
DO, độ trong tương đối ổn định, nhưng hàm lượng NH3 hầu 
hết vượt tiêu chuẩn cho phép, NO2

- có xu hướng tăng ở tầng 
đáy. Giá trị nitơ tổng ở tầng đáy tập trung tương đối cao hơn 
các tầng còn lại, thấp nhất ở mức 0,1 mg/l và cao nhất là 0,2 
mg/l. Nồng độ PO4

3- hoà tan có sự dao động lớn tại tầng mặt, 
tầng giữa và tầng đáy. Nồng độ phospho tổng giữa các tầng 
hầu hết đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Sự phân tầng xảy ra đối 
với nhóm thông số dinh dưỡng như nitrite, nitrate, ammonia, 
phosphate, nitơ tổng và phospho tổng. Vì vậy, cần có những 
nghiên cứu sâu hơn về quản lý môi trường nước vùng nuôi tôm 
hùm lồng bè này để đảm bảo sự phát triển bền vững.
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Công trình này được hoàn thành là một phần kết quả nghiên 
cứu của đề tài độc lập cấp nhà nước ĐTĐL.CNN-60/15. Nhóm 
tác giả xin trân trọng cảm ơn.
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Nồng độ PO4
3-

  hoà tan có sự dao động lớn tại vùng nuôi (hình 6). Tại tầng mặt, 
giá trị nhỏ nhất là 0,02 mg/l (đợt 3) và giá trị cao nhất là 0,16 mg/l (đợt 6), cao gấp 6 
lần. Tại tầng giữa, nồng độ PO4 hòa tan cũng dao động rất lớn. Giá trị nhỏ nhất là 0,01 
mg/l (đợt 2, 3 và 11), giá trị cao nhất là 0,15 mg/l, cao hơn gấp 15 lần. Tại tầng đáy, 
giá trị thấp nhất là 0,02 mg/l (đợt 3 và đợt 8), giá trị cao nhất là 0,18 mg/l (đợt 4 và đợt 
10). Nhìn chung, nồng độ PO4 hoà tan tăng cao vào đợt 4, 5, 6 và 10, 11, 12, trong đó, 
cao nhất là đợt 4. Như vậy, PO 4 ở mức cao hơn so với vịnh Vân Phong có giá trị là 
0,08 mg/l [16] và cũng cao hơn so với nước biển ven bờ khu vực phía Bắc với giá trị 
thấp nhất là 0,01 mg/l và cao nhất là 0,06 mg/l [15]. Tuy nhiên, PO4 cũng giảm khá 
nhiều so với kết quả đo đạc năm 2015 có giá trị từ 1,43 mg/l đến 2,85 mg/l [17].  

Nồng độ phospho tổng giữa các tầng tại vùng khảo sát ít có sự biến động (hình 
7). T ại tầng mặt, phospho dao động ở 0,18 đến 0,4 mg/l. T ầng giữa dao động từ 0,16 
đến 0,32 mg/l. T ầng đáy dao động từ 0,22 đến 0,38 mg/l. So với QCVN 
10:2015/BTNMT về chất lượng nước biển vem bờ, hầu hết các mẫu đều vượt tiêu 
chuẩn cho phép, trong đó ở tầng mặt, mẫu đợt 4 có nồng độ phospho tổng vượt tiêu 
chuẩn cho phép 2 lần. Giá trị này vẫn thấp hơn so với khu vực phía Bắc có giá trị trung 
bình khoảng 0,54 mg//l [15].  

 
     Hình 6. Bi ến động PO 4

3- hòa tan.                Hình 7. Bi ến động phospho tổng. 

 Nhìn chung, các biến động trong môi trường nước diễn biến theo hướng xấu tại 
địa điểm nghiên cứu mang tính chất cục bộ và ngắn hạn nên chưa gây tác động lớn và 
lâu dài đến chất lượng nước vùng nuôi.   

K ết luận 

Vi ệc nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài đã đem lại nguồn lợi về kinh tế - xã hội là 
rất đáng kể. K ết quả điều tra cho thấy, người dân có kinh nghiệm nuôi từ 10-20 năm 
chiếm tỷ lệ khá cao (54%) với cả 3 hình thức nuôi: lồng treo, lồng chìm và kết hợp cả 
hai hình thức. Số lồng nuôi đang ngày một tăng lên đáng kể. Thức ăn nuôi tôm hùm ăn 
là thức ăn tươi và phần lớn không thu gom thức ăn thừa đem vào bờ mà thải thẳng vào 
môi trường nước. Vì v ậy, nghề nuôi tôm hùm tại địa điểm nghiên cứu đang gặp phải 
những khó khăn, đặc biệt trong công tác quy hoạch và đảm bảo chất lượng nước vùng 
nuôi. Cụ thể, chất lượng nước nuôi tôm hùm đang có sự biến động theo chiều hướng 
xấu hơn. Trong đó, các chỉ tiêu về nhiệt độ, pH, độ mặn, DO, độ trong tương đối ổn 
định, nhưng hàm lượng NH 3 hầu hết vượt tiêu chuẩn cho phép, NO 2
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